
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8
TBC 

CN
HT <5 HP <5

01 Nguyễn Hoàn 29/11/1996 5 6 7 5 7 4 6 6 4 6 5 5 6 6 5 0 1 2 2 0 0 2 3 1.00 17 7 22 9 4.22

02 Nguyễn Văn Sâm 23/10/1996 7 7 7 7 6 7 7 5 3 6 6 7 7 7 6 0 0 3 3 2 0 0 5 1.24 17 7 20 8 4.75

Tổng số: 02 SV

uû ban nh©n d©n thµnh phè hµ néi CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ- ĐIỆN LẠNH ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

DANH SÁCH SINH VIÊN BUỘC THÔI HỌC
Khoá: 41                         Lớp: 41ĐĐT2

STT Họ tên Ngày sinh

Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3
 Học kỳ 1

2015 - 2016
TT <5 TP <5

TBC 

CN
Ghi chú(*)



1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8
TBC 

CN

HT 

<5

HP 

<5

1 Nguyễn Văn Hạnh 13/01/1993 6 5 6 3 6 6 6 0 5 5 5 6 5 6 6 0 1 1 1 1 3 1 3 1.50 20 8 23 9 4.03
Ngừng học 1 

lần

Tổng số: 01 SV

Khoá: 41                         Lớp: 41TĐH

STT Họ tên Ngày sinh

Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3  Học kỳ 1
TT 

<5

TP 

<5

TBC 

CN
Ghi chú(*)

uû ban nh©n d©n thµnh phè hµ néi CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ- ĐIỆN LẠNH ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

DANH SÁCH SINH VIÊN BUỘC THÔI HỌC
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